
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC THÔN/TỔ DÂN PHỐ TRONG 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

(Theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 05 năm 2021 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19)  

(Ngày đánh giá: 10/9/2021) 

 

TT 

 

Xã  

phường 

Mức độ nguy 

cơ ngày 9/9 

Mức độ nguy 

cơ ngày 10/9 
Yếu tố dịch tễ đánh giá 

Ghi chú 

(tăng, giảm 

cấp nguy cơ) 

1 

Thị Trấn 
Tổ 1 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

F0, F1, đều qua mốc dịch 

tễ 14 ngày. 
không thay đổi 

Tổ 2 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Tổ 3 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly 

tại nhà. 

không thay đổi 

Tổ 4 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

F1 đã được quản lý y tế 

tập trung ngày 13/8 
không thay đổi 

Tổ 5 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Tổ 6 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

2 

Sông Cầu 

Thôn Đông 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Thôn Tây 

Nam 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

3 

Khánh Phú 

Nước Nhĩ 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Ngã Hai 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly 

tại nhà. 

không thay đổi 

Giang 

Mương 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Sơn Thành 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly 

tại nhà. 

không thay đổi 
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4 

Khánh 

Thành Gia Răng 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Tà Mơ 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

5 

Cầu Bà 

Đá Bàn 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Đá Trắng 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

6 

Liên Sang 

Chà Liên 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Bầu Sang 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

7 

Sơn Thái 

Bố Lang 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Giang Biên 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

8 

Giang Ly 
Gia Rít 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Gia Lố 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

9 

Khánh 

Thượng Đa Râm 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Suối Cát 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Tà Gộc 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

10 

Khánh Nam 
Hòn Dù 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

A Xay 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

11 
Khánh 

Trung 

Suối Lách 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Suối Cá 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 
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Bắc Sông 

Giang 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch 

được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly 

tại nhà. 

không thay đổi 

12 

Khánh Hiệp 

Hòn Lay 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Cà Thiêu 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Ba Cẳng 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

13 

Khánh Bình 
Ba Dùi 

Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Cà Hon 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Bến Khế 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

14 

Khánh 

Đông Suối Sâu 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Suối Cau 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

Suối Thơm 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch 
không thay đổi 

 

*Kết quả đánh giá: 39/39  thôn/tổ dân phố ở mức “Bình thường mới” 
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ CÁC XÃ/THỊ TRẤN TRONG PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

(Theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31 tháng 05 năm 2021 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19)  

(Ngày đánh giá: 10/9/2021) 

 

TT 
Xã  

phường 

Mức độ nguy 

cơ ngày 9/9 

Mức độ nguy 

cơ ngày 10/9 
Yếu tố dịch tễ đánh giá 

Ghi chú 

(tăng, giảm cấp 

nguy cơ) 

1 Thị Trấn 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

F0, F1, đều qua móc dịch tễ 

14 ngày, người về từ vùng 

dịch được chính quyền địa 

phương quản lý, cách ly y tế 

tại nhà. 

không thay đổi 

2 Sông Cầu 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

3 Khánh Phú 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch được 

chính quyền địa phương 

quản lý, cách ly y tế tại nhà. 

không thay đổi 

4 Khánh Thành 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

5 Cầu Bà 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

6 Liên Sang 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

7 Sơn Thái 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

8 Giang Ly 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

9 Khánh Thượng 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

10 Khánh Nam 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

11 Khánh Trung 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

Người về từ vùng dịch được 

chính quyền địa phương 

quản lý, cách ly y tế tại nhà. 

không thay đổi 



5 
 

12 Khánh Hiệp 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

13 Khánh Bình 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

14 Khánh Đông 
Bình thường  

mới 

Bình thường  

mới 

14 ngày không có F0, F1, 

người về từ vùng dịch. 
không thay đổi 

 

   * Kết quả đánh giá: 14/14 xã, thị trấn ở “Bình thường mới”  


